
PHIẾU ÔN TẬP KHỐI 3 

 

HỌ VÀ TÊN:...........................................................................................................................LỚP: …………… 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

 

343   3 218   4 161   5 106   7 

    

    

    

Bài 2: Tìm x 

 a)      x : 4 = 152 

         .................................. 

         .................................. 

 b)  x : 6 = 116 

      .................................. 

      .................................. 

 

Bài 3.Mỗi thùng  đựng 100 lít dầu. Hỏi 5 thùng  như thế đựng tất cả bao nhiêu lít 

dầu? 

Bài giải 

 
 
Bài 4.Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

 

Số đã cho 8 12 24 32 

Gấp 4 lần 8  4 = 32    

Giảm 4 lần 8 : 4 = 2    

 

Bài 5. Tính nhẩm 

16 : 8 = …….. 

32 : 8 = …….. 

8 : 8 = …….. 

40 : 8 = …….. 

64 : 8 = …….. 

24 : 8 = …….. 

56 : 8 = …….. 

72 : 8 = …….. 

80 : 8 = …….. 

48 : 8 = …….. 

48 : 6 = …….. 

56 : 7 = …….. 

 
Bài 6.Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

Số lớn 

 
9 20 35 42 56 



Số bé 

 
3 4 5 6 7 

Số lớn hơn số bé 

bao nhiêu đơn vị? 
6     

Số lớn gấp mấy lần 

số bé? 
3     

 

Bài 7. Mẹ có 50 quả cam. Sau khi biếu bà 10 quả cam, số còn lại đựng đều vào 8 

đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam? 

Bài giải 

 
 

Bài 8. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có:           

           AB = 6cm ; BC = 7cm ;  

           CD = 8 cm ; DA = 10cm.                                                                                                                                  

            
Bài giải 

 
 

Bài 9.Tô màu 
1

8
 số ô vuông 

 



Bài 10. Có bốn thùng dầu, mỗi thùng chứa 116 lít, người ta đã lấy ra 182 lít dầu từ 

các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?                       

Bài giải 

 
                                                                        

Bài 11: Số sách ngăn dưới là 48 quyển, số sách ngăn trên là 6 quyển. Hỏi số sách 

ngăn trên bằng một phần mấy số sách ngăn dưới? 

Bài giải 

 
Bài 12: Tính 

a) 75g + 88g = ................... 

    126g – 84g = ................... 

    59g + 86g – 25g = ................... 

 

b) 9g × 8 = ................... 

    20g × 5 = ................... 

    48 : 4 = ................... 

 
Bài  13: Tính nhẩm 

a)    9 × 5 = ….. 

       45 : 9 = ….. 

       45 : 5 = ….. 

b)   9 × 6 = ….. 

54 : 9 = ….. 

54 : 6 = ….. 

c)    9 × 7 = ….. 

63 : 9 = ….. 

63 : 7 = ….. 

d)   9 × 8 = ….. 

72 : 9 = ….. 

72 : 8 = ….. 

       18 : 9 = ….. 

       36 : 9 = …..  

9 : 9 = ….. 

27 : 9 = ….. 

45 : 9 = ….. 

81 : 9 = ….. 

90 : 9 = ….. 

54 : 9 = ….. 

        18 : 9 = 2 

   36 : 9 = 6 

9 : 9 = 1 

27 : 9 = 3 

45 : 9 = 5 

81 : 9 = 9 

  90 : 9 = 10 

54 : 9 = 6 

 
Bài 14: Viết chính tả bài “ Trên đường mòn Hồ Chí Minh” trang 19 

 Từ ( Đường lên dốc trơn và lầy......đến  khuôn mặt đỏ bừng). 

Bài 15: Viết chính tả bài “ Ê-đi-xơn” trang 33 

Bài 16: Viết chính tả bài “ Một nhà thông thái” trang 37  

Bài 17: Viết chính tả bài “ Đối đáp với vua” trang 49  

Từ ( Một lần.......nhảy xuống hồ tắm). 

Lưu ý: Các bài của HS làm PH giữ lại khi vô học GV sẽ kiểm tra và cộng điểm .  

 


